
STT Họ và tên học sinh Ngày sinh Điện thoại Ghi chú

1 Đỗ Ngọc Thiên An 05/10/2013 0938799533

2 Tống Hoàng Thiên Ân 08/11/2013 0909348475

3 Nguyễn Hà Anh 23/02/2013 0902049698

4 Đinh Thanh Tuấn Anh 04/03/2013 0913168002

5 Nguyễn Anna 05/09/2013 0908012582

6 Hồ Duy Bách 30/09/2013 0904949992

7 Nguyễn Minh Châu 09/11/2013 0985561161

8 Lê Hà Chi 11/01/2013 0902549386

9 Nguyễn Ngọc Quỳnh Chi 26/07/2013 0909440862

10 Phạm Phương Di 27/02/2013 0917295695

11 Phạm Nguyên Bảo Hà 06/02/2013 0913778595

12 Ngô Khánh Gia Hân 14/12/2013 0383453559

13 Huỳnh Khả Hân 09/04/2013 0909171081

14 Từ Ngọc Hân 18/02/2013 0903572979

15 Nguyễn Trần Gia Hòa 26/12/2013 0933076893

16 Võ Minh Hưng 14/09/2011 0908106234

17 Ngô Gia Huy 16/02/2013 0932721274

18 Nguyễn Phan Huy 11/10/2013 0983487834

19 Nguyễn Trần Phúc Hy 21/08/2013 0907160688

20 Nguyễn Thiên Kim 15/11/2013 0907263963

21 Đoàn Cao Lâm 16/09/2013 0931985550

22 Vương Gia Linh 20/11/2013 0909778234

23 Trần Phúc Minh 19/05/2013 0937221578

24 Hoàng Lê Trúc My 12/01/2013 0932345644

25 Nguyễn Trương Thiên Nam 07/01/2013 0909262729

26 Trần Thanh Ngọc 30/01/2013 0932768525

27 Nguyễn Anh Nhân 14/06/2013 0908841167

28 Nguyễn Ngọc Khánh Nhi 27/10/2013 0909690504

29 Lê Như Quỳnh Nhi 14/12/2013 0908147348

30 Vương Ngọc Bảo Như 05/10/2013 0774153415

31 Nguyễn Vy Nhung 06/11/2013 0854474489

32 Lê Ngọc Tấn Phát 10/01/2013 0937980358

33 Nguyễn Hoài Gia Phú 12/08/2013 0936536352

34 Nguyễn Thiện Hoàng Phúc 03/09/2013 0914457894

35 Đỗ Minh Phúc 13/03/2013 0986667378

36 Lê Long Thăng 11/01/2013 0983627624

37 Vũ Hoàng Thi 13/05/2013 0903761091

38 Ngô Quốc Thịnh 14/03/2013 0908851479

39 Trần Ngọc Anh Thư 22/03/2013 0938663498

40 Nguyễn Minh Thư 29/08/2013 0937991335

41 Nguyễn Ngọc Uyên 18/12/2013 0888799922

42 Nguyễn Lâm Nhã Uyên 08/11/2013 0907170404

43 Nguyễn Ngọc Phương Uyên 14/12/2013 0933672537

44 Lê Bảo Vy 10/07/2013 0777516861
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